TUẦN: 1 Từ 06/9 đến   10/ 9/ 2021         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
6/09
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	1
	TA Bộ
	4A3
	Unit 1: Nice to see you again-L1
	Zoom

	
	
	4
	1
	TA Bộ
	4A1
	Unit 1: Nice to see you again-L1
	Zoom

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	1
	TA Bộ
	5A1
	Unit 1: What’s your address?-L1
	Zoom

	
	
	7
	1
	TA Bộ
	5A2
	Unit 1: What’s your address?-L1
	Zoom

	



BA
7/09
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	1
	TA Bộ
	5A6
	Unit 1: What’s your address?-L1
	Zoom

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
8/09
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	2
	TA Bộ
	4A1
	Unit 1: Nice to see you again-L2
	Giao video+OLM

	
	
	4
	2
	TA Bộ
	4A3
	Unit 1: Nice to see you again-L2
	Giao video+OLM

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	1
	TA Bộ
	5A5
	Unit 1: What’s your address?-L1
	Zoom

	
	
	7
	1
	TA Bộ
	4A5
	Unit 1: Nice to see you again-L1
	Zoom

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



NĂM9/09
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	2
	TA Bộ
	5A6
	Unit 1: What’s your address?-L2
	Giao video+OLM

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
10/09
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	2
	TA Bộ
	4A5
	Unit 1: Nice to see you again-L2
	Giao video+OLM

	
	
	4
	2
	TA Bộ
	5A5
	Unit 1: What’s your address?-L2
	Giao video+OLM

	
	
Chiều
	5
	2
	TA Bộ
	5A1
	Unit 1: What’s your address?-L2
	Giao video+OLM

	
	
	6
	2
	TA Bộ
	5A2
	Unit 1: What’s your address?-L2
	Giao video+OLM

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 06 tháng 9 năm 2021
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 2 Từ 13/9 đến   17/ 9/ 2021         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
13/09
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
14/09
	

Sáng
	1
	3+4
	TA Bộ
	4A1
	Unit 1: Nice to see you again-L3
	Zoom+olm

	
	
	2
	3+4
	TA Bộ
	4A3
	Unit 1: Nice to see you again-L3
	Zoom+olm

	
	
	3
	3+4
	TA Bộ
	4A5
	Unit 1: Nice to see you again-L3
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
15/09
	

Sáng
	1
	3+4
	TA Bộ
	5A1
	Unit 1: What’s your address?-L3
	Zoom+olm

	
	
	2
	3+4
	TA Bộ
	5A2
	Unit 1: What’s your address?-L3
	Zoom+olm

	
	
	3
	3+4
	TA Bộ
	5A5
	Unit 1: What’s your address?-L3
	Zoom+olm

	
	
	4
	3+4
	TA Bộ
	5A6
	Unit 1: What’s your address?-L3
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	1
	VTV7
	1A3
	Ôn tập bài 1: Greetings
	Zoom

	



NĂM16/09
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
17/09
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 13 tháng 9 năm 2021
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 3 Từ 20/9 đến   24/ 9/ 2021         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
20/09
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
21/09
	

Sáng
	1
	5+6
	TA Bộ
	4A1
	Unit 2: I’m from Japan-L1+2
	Zoom+olm

	
	
	2
	5+6
	TA Bộ
	4A3
	Unit 2: I’m from Japan-L1+2
	Zoom+olm

	
	
	3
	5+6
	TA Bộ
	4A5
	Unit 2: I’m from Japan-L1+2
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
22/09
	

Sáng
	1
	5+6
	TA Bộ
	5A1
	Unit 2:I always get up earlyL1+2
	Zoom+olm

	
	
	2
	5+6
	TA Bộ
	5A2
	Unit 2:I always get up earlyL1+2
	Zoom+olm

	
	
	3
	5+6
	TA Bộ
	5A5
	Unit 2:I always get up earlyL1+2
	Zoom+olm

	
	
	4
	5+6
	TA Bộ
	5A6
	Unit 2:I always get up earlyL1+2
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



NĂM23/09
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	1
	VTV7
	2A1
	Ôn tập bài 1: Greetings
	Zoom

	

SÁU
24/09
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 20 tháng 9 năm 2021
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 4 Từ 27/9 đến   01/ 10/ 2021         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
27/09
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
28/09
	

Sáng
	1
	7+8
	TA Bộ
	4A1
	Unit 2: I’m from Japan-L3+1
	Zoom+olm

	
	
	2
	7+8
	TA Bộ
	4A3
	Unit 2: I’m from Japan- L3+1
	Zoom+olm

	
	
	3
	7+8
	TA Bộ
	4A5
	Unit 2: I’m from Japan- L3+1
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
29/09
	

Sáng
	1
	7+8
	TA Bộ
	5A1
	Unit 2:I always get up earlyL3+1
	Zoom+olm

	
	
	2
	7+8
	TA Bộ
	5A2
	Unit 2:I always get up earlyL3+1
	Zoom+olm

	
	
	3
	7+8
	TA Bộ
	5A5
	Unit 2:I always get up earlyL3+1
	Zoom+olm

	
	
	4
	7+8
	TA Bộ
	5A6
	Unit 2:I always get up earlyL3+1
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	2
	VTV7
	1A3
	Ôn tập bài 2: Các câu khẩu lệnh
	Zoom

	



NĂM30/9
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
01/10
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 27 tháng 9 năm 2021
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 5 Từ 04/10 đến   08/ 10/ 2021         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
04/10
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
05/10
	

Sáng
	1
	9+10
	TA Bộ
	4A1
	Unit 3: What day is it ..?-L2+3
	Zoom+olm

	
	
	2
	9+10
	TA Bộ
	4A3
	Unit 3: What day is it ..?-L2+3
	Zoom+olm

	
	
	3
	9+10
	TA Bộ
	4A5
	Unit 3: What day is it ..?-L2+3
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
06/10
	

Sáng
	1
	9+10
	TA Bộ
	5A1
	Unit 3:Where did you go..?L2+3
	Zoom+olm

	
	
	2
	9+10
	TA Bộ
	5A2
	Unit 3:Where did you go..?L2+3
	Zoom+olm

	
	
	3
	9+10
	TA Bộ
	5A5
	Unit 3:Where did you go..?L2+3
	Zoom+olm

	
	
	4
	9+10
	TA Bộ
	5A6
	Unit 3:Where did you go..?L2+3
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



NĂM07/10
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	3
	VTV7
	2A1
	Ôn tập bài 3: Letter N
	Zoom

	

SÁU
08/10
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 4 tháng 10 năm 2021
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 6 Từ  11/10 đến   15/ 10/ 2021         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
11/10
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
12/10
	

Sáng
	1
	11
	TA Bộ
	4A1
	Unit 4: When’s your birthday?L1
	Zoom+olm

	
	
	2
	11
	TA Bộ
	4A3
	Unit 4: When’s your birthday?L1
	Zoom+olm

	
	
	3
	11
	TA Bộ
	4A5
	Unit 4: When’s your birthday?L1
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
13/10
	

Sáng
	1
	11
	TA Bộ
	5A1
	Unit 4:Did you go to the party?L1
	Zoom+olm

	
	
	2
	11
	TA Bộ
	5A2
	Unit 4:Did you go to the party?L1
	Zoom+olm

	
	
	3
	11
	TA Bộ
	5A5
	Unit 4:Did you go to the party?L1
	Zoom+olm

	
	
	4
	11
	TA Bộ
	5A6
	Unit 4:Did you go to the party?L1
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	3
	VTV7
	1A3
	Ôn bài 3: Letter A
	

	



NĂM14/10
	

Sáng
	1
	12
	TA Bộ
	4A1
	Unit 4: When’s your birthday?L2
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	12
	TA Bộ
	4A3
	Unit 4: When’s your birthday?L2
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	12
	TA Bộ
	4A5
	Unit 4: When’s your birthday?L2
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
15/10
	

Sáng
	1
	12
	TA Bộ
	5A1
	Unit 4:Did you go to the party?L2
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	12
	TA Bộ
	5A2
	Unit 4:Did you go to the party?L2
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	12
	TA Bộ
	5A5
	Unit 4:Did you go to the party?L2
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	12
	TA Bộ
	5A6
	Unit 4:Did you go to the party?L2
	OLM+Quizzi

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 11 tháng 10 năm 2021
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 7 Từ  18/10 đến   22/ 10/ 2021         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
18/10
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
19/10
	

Sáng
	1
	13
	TA Bộ
	4A1
	Unit 4: When’s your birthday?L3
	Zoom+olm

	
	
	2
	13
	TA Bộ
	4A3
	Unit 4: When’s your birthday?L3
	Zoom+olm

	
	
	3
	13
	TA Bộ
	4A5
	Unit 4: When’s your birthday?L3
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
20/10
	

Sáng
	1
	13
	TA Bộ
	5A1
	Unit 4:Did you go to the party?L3
	Zoom+olm

	
	
	2
	13
	TA Bộ
	5A2
	Unit 4:Did you go to the party?L3
	Zoom+olm

	
	
	3
	13
	TA Bộ
	5A5
	Unit 4:Did you go to the party?L3
	Zoom+olm

	
	
	4
	13
	TA Bộ
	5A6
	Unit 4:Did you go to the party?L3
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



NĂM21/10
	

Sáng
	1
	14
	TA Bộ
	4A1
	Unit 5: Can you swim?L1
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	14
	TA Bộ
	4A3
	Unit 5: Can you swim?L1
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	14
	TA Bộ
	4A5
	Unit 5: Can you swim?L1
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	4
	VTV7
	2A1
	Ôn Bài 4: Parts of the body
	Zoom

	

SÁU
22/10
	

Sáng
	1
	14
	TA Bộ
	5A1
	Unit 5:Where will you be?L1
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	14
	TA Bộ
	5A2
	Unit 5:Where will you be?L1
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	14
	TA Bộ
	5A5
	Unit 5:Where will you be?L1
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	14
	TA Bộ
	5A6
	Unit 5:Where will you be?L1
	OLM+Quizzi

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 18 tháng 10 năm 2021
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 8 Từ  25/10 đến   29/ 11/ 2021         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
25/10
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
26/10
	

Sáng
	1
	15
	TA Bộ
	4A1
	Unit 5: Can you swim?L2
	Zoom+olm

	
	
	2
	15
	TA Bộ
	4A3
	Unit 5: Can you swim?L2
	Zoom+olm

	
	
	3
	15
	TA Bộ
	4A5
	Unit 5: Can you swim?L2
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
27/10
	

Sáng
	1
	15
	TA Bộ
	5A1
	Unit 5:Where will you be?L2
	Zoom+olm

	
	
	2
	15
	TA Bộ
	5A2
	Unit 5:Where will you be?L2
	Zoom+olm

	
	
	3
	15
	TA Bộ
	5A5
	Unit 5:Where will you be?L2
	Zoom+olm

	
	
	4
	15
	TA Bộ
	5A6
	Unit 5:Where will you be?L2
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	4
	VTV7
	1A3
	Ôn Bài 4: My garden
	Zoom

	



NĂM28/10
	

Sáng
	1
	16
	TA Bộ
	4A1
	Unit 5: Can you swim?L3
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	16
	TA Bộ
	4A3
	Unit 5: Can you swim?L3
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	16
	TA Bộ
	4A5
	Unit 5: Can you swim?L3
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
29/10
	

Sáng
	1
	16
	TA Bộ
	5A1
	Unit 5:Where will you be?L3
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	16
	TA Bộ
	5A2
	Unit 5:Where will you be?L3
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	16
	TA Bộ
	5A5
	Unit 5:Where will you be?L3
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	16
	TA Bộ
	5A6
	Unit 5:Where will you be?L3
	OLM+Quizzi

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 25 tháng 10 năm 2021
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 9 Từ  02/11 đến   06/ 11/ 2021         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
2/11
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
3/11
	

Sáng
	1
	17
	TA Bộ
	4A1
	Review 1 + Ôn KT giữa kì 1
	Zoom+olm

	
	
	2
	17
	TA Bộ
	4A3
	Review 1 + Ôn KT giữa kì 1
	Zoom+olm

	
	
	3
	17
	TA Bộ
	4A5
	Review 1 + Ôn KT giữa kì 1
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
4/11
	

Sáng
	1
	17
	TA Bộ
	5A1
	Review 1 + Ôn KT giữa kì 1
	Zoom+olm

	
	
	2
	17
	TA Bộ
	5A2
	Review 1 + Ôn KT giữa kì 1
	Zoom+olm

	
	
	3
	17
	TA Bộ
	5A5
	Review 1 + Ôn KT giữa kì 1
	Zoom+olm

	
	
	4
	17
	TA Bộ
	5A6
	Review 1 + Ôn KT giữa kì 1
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



NĂM5/11
	

Sáng
	1
	18
	TA Bộ
	4A1
	Unit 6: Where’s your school?L1
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	18
	TA Bộ
	4A3
	Unit 6: Where’s your school?L1
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	18
	TA Bộ
	4A5
	Unit 6: Where’s your school?L1
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	5
	VTV7
	2A1
	Ôn bài 5
	Zoom

	

SÁU
6/11
	

Sáng
	1
	18
	TA Bộ
	5A1
	Unit 6:How many lessons..?L1
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	18
	TA Bộ
	5A2
	Unit 6:How many lessons..?L1
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	18
	TA Bộ
	5A5
	Unit 6:How many lessons..?L1
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	18
	TA Bộ
	5A6
	Unit 6:How many lessons..?L1
	OLM+Quizzi

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 2 tháng 11 năm 2021
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 10 Từ  09/11 đến   13/ 11/ 2021         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
9/11
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
10/11
	

Sáng
	1
	19
	TA Bộ
	4A1
	Unit 6: Where’s your school?L2
	Zoom+olm

	
	
	2
	19
	TA Bộ
	4A3
	Unit 6: Where’s your school?L2
	Zoom+olm

	
	
	3
	19
	TA Bộ
	4A5
	Unit 6: Where’s your school?L2
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	5
	
	
	
	Zoom

	



TƯ
11/11
	

Sáng
	1
	19
	TA Bộ
	5A1
	Unit 6: How many lessons..?L2
	Zoom+olm

	
	
	2
	19
	TA Bộ
	5A2
	Unit 6: How many lessons..?L2
	Zoom+olm

	
	
	3
	19
	TA Bộ
	5A5
	Unit 6: How many lessons..?L2
	Zoom+olm

	
	
	4
	19
	TA Bộ
	5A6
	Unit 6: How many lessons..?L2
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	VTV7
	1A3
	Ôn bài 5
	

	



NĂM12/11
	

Sáng
	1
	20
	TA Bộ
	4A1
	Unit 6: Where’s your school?L3
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	20
	TA Bộ
	4A3
	Unit 6: Where’s your school?L3
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	20
	TA Bộ
	4A5
	Unit 6: Where’s your school?L3
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
13/11
	

Sáng
	1
	20
	TA Bộ
	5A1
	Unit 6: How many lessons..?L3
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	20
	TA Bộ
	5A2
	Unit 6: How many lessons..?L3
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	20
	TA Bộ
	5A5
	Unit 6: How many lessons..?L3
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	20
	TA Bộ
	5A6
	Unit 6: How many lessons..?L3
	OLM+Quizzi

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 9 tháng 11 năm 2021
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 11 Từ  16/11 đến   20/ 11/ 2021         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
16/11
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
17/11
	

Sáng
	1
	21
	TA Bộ
	4A1
	Unit 7:What do you like… ?L1
	Zoom+olm

	
	
	2
	21
	TA Bộ
	4A3
	Unit 7:What do you like… ?L1
	Zoom+olm

	
	
	3
	21
	TA Bộ
	4A5
	Unit 7:What do you like… ?L1
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
18/11
	

Sáng
	1
	21
	TA Bộ
	5A1
	Unit 7: How do you learn E?L1
	Zoom+olm

	
	
	2
	21
	TA Bộ
	5A2
	Unit 7: How do you learn E?L1
	Zoom+olm

	
	
	3
	21
	TA Bộ
	5A5
	Unit 7: How do you learn E?L1
	Zoom+olm

	
	
	4
	21
	TA Bộ
	5A6
	Unit 7: How do you learn E?L1
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



NĂM19/11
	

Sáng
	1
	22
	TA Bộ
	4A1
	Unit 7:What do you like… ?L2
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	22
	TA Bộ
	4A3
	Unit 7:What do you like… ?L2
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	22
	TA Bộ
	4A5
	Unit 7:What do you like… ?L2
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	6
	VTV7
	2A1
	Ôn bài 6
	Zoom

	

SÁU
20/11
	

Sáng
	1
	20
	TA Bộ
	5A1
	Unit 7: How do you learn E?L2
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	20
	TA Bộ
	5A2
	Unit 7: How do you learn E?L2
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	20
	TA Bộ
	5A5
	Unit 7: How do you learn E?L2
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	20
	TA Bộ
	5A6
	Unit 7: How do you learn E?L2
	OLM+Quizzi

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 16 tháng 11 năm 2021
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 12 Từ  23/11 đến   27/ 11/ 2021         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
23/11
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
24/11
	

Sáng
	1
	23
	TA Bộ
	4A1
	Unit 7:What do you like… ?L3
	Zoom+olm

	
	
	2
	23
	TA Bộ
	4A3
	Unit 7:What do you like… ?L3
	Zoom+olm

	
	
	3
	23
	TA Bộ
	4A5
	Unit 7:What do you like… ?L3
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
25/11
	

Sáng
	1
	23
	TA Bộ
	5A1
	Unit 7: How do you learn E?L3
	Zoom+olm

	
	
	2
	23
	TA Bộ
	5A2
	Unit 7: How do you learn E?L3
	Zoom+olm

	
	
	3
	23
	TA Bộ
	5A5
	Unit 7: How do you learn E?L3
	Zoom+olm

	
	
	4
	23
	TA Bộ
	5A6
	Unit 7: How do you learn E?L3
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	6
	VTV7
	1A3
	Ôn bài 6
	Zoom

	



NĂM26/11
	

Sáng
	1
	24
	TA Bộ
	4A1
	Unit 8:What subjects do you..?-L1
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	24
	TA Bộ
	4A3
	Unit 8:What subjects do you..?-L1
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	24
	TA Bộ
	4A5
	Unit 8:What subjects do you..?-L1
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
27/11
	

Sáng
	1
	24
	TA Bộ
	5A1
	Unit 8:What are you reading?-L1
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	24
	TA Bộ
	5A2
	Unit 8:What are you reading?-L1
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	24
	TA Bộ
	5A5
	Unit 8:What are you reading?-L1
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	24
	TA Bộ
	5A6
	Unit 8:What are you reading?-L1
	OLM+Quizzi

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 23 tháng 11 năm 2021
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 13 Từ  30/11 đến   04/ 12/ 2021         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
30/11
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
01/12
	

Sáng
	1
	25
	TA Bộ
	4A1
	Unit 8:What subjects do you..?-L2
	Zoom+olm

	
	
	2
	25
	TA Bộ
	4A3
	Unit 8:What subjects do you..?-L2
	Zoom+olm

	
	
	3
	25
	TA Bộ
	4A5
	Unit 8:What subjects do you..?-L2
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
02/12
	

Sáng
	1
	25
	TA Bộ
	5A1
	Unit 8:What are you reading?-L2
	Zoom+olm

	
	
	2
	25
	TA Bộ
	5A2
	Unit 8:What are you reading?-L2
	Zoom+olm

	
	
	3
	25
	TA Bộ
	5A5
	Unit 8:What are you reading?-L2
	Zoom+olm

	
	
	4
	25
	TA Bộ
	5A6
	Unit 8:What are you reading?-L2
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



NĂM03/12
	

Sáng
	1
	26
	TA Bộ
	4A1
	Unit 8:What subjects do you..?-L3
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	26
	TA Bộ
	4A3
	Unit 8:What subjects do you..?-L3
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	26
	TA Bộ
	4A5
	Unit 8:What subjects do you..?-L3
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	7
	VTV7
	2A1
	Ôn bài 7
	Zoom

	

SÁU
04/12
	

Sáng
	1
	26
	TA Bộ
	5A1
	Unit 8:What are you reading?-L3
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	26
	TA Bộ
	5A2
	Unit 8:What are you reading?-L3
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	26
	TA Bộ
	5A5
	Unit 8:What are you reading?-L3
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	26
	TA Bộ
	5A6
	Unit 8:What are you reading?-L3
	OLM+Quizzi

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 30 tháng 11 năm 2021
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 14  Từ  07/12 đến   11/ 12/ 2021         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
07/12
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
08/12
	

Sáng
	1
	27
	TA Bộ
	4A1
	Unit 9:What are they doing..?-L1
	Zoom+olm

	
	
	2
	27
	TA Bộ
	4A3
	Unit 9:What are they doing..?-L1
	Zoom+olm

	
	
	3
	27
	TA Bộ
	4A5
	Unit 9:What are they doing..?-L1
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
09/12
	

Sáng
	1
	27
	TA Bộ
	5A1
	Unit 9:What did you see...zoo?-L1
	Zoom+olm

	
	
	2
	27
	TA Bộ
	5A2
	Unit 9:What did you see...zoo?-L1
	Zoom+olm

	
	
	3
	27
	TA Bộ
	5A5
	Unit 9:What did you see...zoo?-L1
	Zoom+olm

	
	
	4
	27
	TA Bộ
	5A6
	Unit 9:What did you see...zoo?-L1
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	7
	VTV7
	1A3
	Ôn bài 7
	Zoom

	



NĂM10/12
	

Sáng
	1
	28
	TA Bộ
	4A1
	Unit 9:What are they doing..?-L2
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	28
	TA Bộ
	4A3
	Unit 9:What are they doing..?-L2
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	28
	TA Bộ
	4A5
	Unit 9:What are they doing..?-L2
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
11/12
	

Sáng
	1
	28
	TA Bộ
	5A1
	Unit 9:What did you see...zoo?-L2
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	28
	TA Bộ
	5A2
	Unit 9:What did you see...zoo?-L2
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	28
	TA Bộ
	5A5
	Unit 9:What did you see...zoo?-L2
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	28
	TA Bộ
	5A6
	Unit 9:What did you see...zoo?-L2
	OLM+Quizzi

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 07 tháng 12 năm 2021
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 15  Từ  13/12 đến   17/ 12/ 2021         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
13/12
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
14/12
	

Sáng
	1
	29
	TA Bộ
	4A1
	Unit 9:What are they doing..?-L3
	Zoom+olm

	
	
	2
	29
	TA Bộ
	4A3
	Unit 9:What are they doing..?-L3
	Zoom+olm

	
	
	3
	29
	TA Bộ
	4A5
	Unit 9:What are they doing..?-L3
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
15/12
	

Sáng
	1
	29
	TA Bộ
	5A1
	Unit 9:What did you see...zoo?-L3
	Zoom+olm

	
	
	2
	29
	TA Bộ
	5A2
	Unit 9:What did you see...zoo?-L3
	Zoom+olm

	
	
	3
	29
	TA Bộ
	5A5
	Unit 9:What did you see...zoo?-L3
	Zoom+olm

	
	
	4
	29
	TA Bộ
	5A6
	Unit 9:What did you see...zoo?-L3
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



NĂM16/12
	

Sáng
	1
	30
	TA Bộ
	4A1
	Unit 10:Where were you ..?-L1
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	30
	TA Bộ
	4A3
	Unit 10:Where were you ..?-L1
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	30
	TA Bộ
	4A5
	Unit 10:Where were you ..?-L1
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	8
	VTV7
	2A1
	Ôn bài 8
	Zoom

	

SÁU
17/12
	

Sáng
	1
	30
	TA Bộ
	5A1
	Unit 10:When will Sports Day be?L1
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	30
	TA Bộ
	5A2
	Unit 10:When will Sports Day be?L1
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	30
	TA Bộ
	5A5
	Unit 10:When will Sports Day be?L1
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	30
	TA Bộ
	5A6
	Unit 10:When will Sports Day be?L1
	OLM+Quizzi

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 13 tháng 12 năm 2021
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 16  Từ  20/12 đến   24/ 12/ 2021         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
20/12
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
21/12
	

Sáng
	1
	31
	TA Bộ
	4A1
	Unit 10:Where were you ..?-L2
	Zoom+olm

	
	
	2
	31
	TA Bộ
	4A3
	Unit 10:Where were you ..?-L2
	Zoom+olm

	
	
	3
	31
	TA Bộ
	4A5
	Unit 10:Where were you ..?-L2
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
22/12
	

Sáng
	1
	31
	TA Bộ
	5A1
	Unit 10:When will Sports Day be?L2
	Zoom+olm

	
	
	2
	31
	TA Bộ
	5A2
	Unit 10:When will Sports Day be?L2
	Zoom+olm

	
	
	3
	31
	TA Bộ
	5A5
	Unit 10:When will Sports Day be?L2
	Zoom+olm

	
	
	4
	31
	TA Bộ
	5A6
	Unit 10:When will Sports Day be?L2
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	8
	VTV7
	1A3
	Ôn bài 8
	Zoom

	



NĂM23/12
	

Sáng
	1
	32
	TA Bộ
	4A1
	Unit 10:Where were you ..?-L3
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	32
	TA Bộ
	4A3
	Unit 10:Where were you ..?-L3
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	32
	TA Bộ
	4A5
	Unit 10:Where were you ..?-L3
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
24/12
	

Sáng
	1
	32
	TA Bộ
	5A1
	Unit 10:When will Sports Day be?L3
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	32
	TA Bộ
	5A2
	Unit 10:When will Sports Day be?L3
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	32
	TA Bộ
	5A5
	Unit 10:When will Sports Day be?L3
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	32
	TA Bộ
	5A6
	Unit 10:When will Sports Day be?L3
	OLM+Quizzi

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 20 tháng 12 năm 2021
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 17  Từ  27/12 đến   31/ 12/ 2021         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
27/12
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
28/12
	

Sáng
	1
	33
	TA Bộ
	4A1
	Review 2
	Zoom+olm

	
	
	2
	33
	TA Bộ
	4A3
	Review 2
	Zoom+olm

	
	
	3
	33
	TA Bộ
	4A5
	Review 2
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
29/12
	

Sáng
	1
	33
	TA Bộ
	5A1
	Review 2
	Zoom+olm

	
	
	2
	33
	TA Bộ
	5A2
	Review 2
	Zoom+olm

	
	
	3
	33
	TA Bộ
	5A5
	Review 2
	Zoom+olm

	
	
	4
	33
	TA Bộ
	5A6
	Review 2
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



NĂM30/12
	

Sáng
	1
	34
	TA Bộ
	4A1
	Short story 1
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	34
	TA Bộ
	4A3
	Short story 1
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	34
	TA Bộ
	4A5
	Short story 1
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	9
	VTV7
	2A1
	Ôn bài 9
	Zoom

	

SÁU
31/12
	

Sáng
	1
	34
	TA Bộ
	5A1
	Short story 1
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	34
	TA Bộ
	5A2
	Short story 1
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	34
	TA Bộ
	5A5
	Short story 1
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	34
	TA Bộ
	5A6
	Short story 1
	OLM+Quizzi

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 27 tháng 12 năm 2021
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 18  Từ  03/01 đến   07/ 01/ 2022         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
03/01
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	NGHỈ BÙ 1/1
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
04/01
	

Sáng
	1
	35
	TA Bộ
	4A1
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	Zoom+olm

	
	
	2
	35
	TA Bộ
	4A3
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	Zoom+olm

	
	
	3
	35
	TA Bộ
	4A5
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
05/01
	

Sáng
	1
	35
	TA Bộ
	5A1
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	Zoom+olm

	
	
	2
	35
	TA Bộ
	5A2
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	Zoom+olm

	
	
	3
	35
	TA Bộ
	5A5
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	Zoom+olm

	
	
	4
	35
	TA Bộ
	5A6
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	9
	VTV7
	1A3
	Ôn bài 9
	Zoom

	



NĂM06/01
	

Sáng
	1
	36
	TA Bộ
	4A1
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	36
	TA Bộ
	4A3
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	36
	TA Bộ
	4A5
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
07/01
	

Sáng
	1
	36
	TA Bộ
	5A1
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	36
	TA Bộ
	5A2
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	36
	TA Bộ
	5A5
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	36
	TA Bộ
	5A6
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	OLM+Quizzi

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 3 tháng 01 năm 2022
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 18++  Từ  10/01 đến   14/ 01/ 2022         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
10/01
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
11/01
	

Sáng
	1
	35
	TA Bộ
	4A1
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	Zoom+olm

	
	
	2
	35
	TA Bộ
	4A3
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	Zoom+olm

	
	
	3
	35
	TA Bộ
	4A5
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
12/01
	

Sáng
	1
	35
	TA Bộ
	5A1
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	Zoom+olm

	
	
	2
	35
	TA Bộ
	5A2
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	Zoom+olm

	
	
	3
	35
	TA Bộ
	5A5
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	Zoom+olm

	
	
	4
	35
	TA Bộ
	5A6
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	9
	VTV7
	1A3
	Ôn bài 9
	Zoom

	



NĂM13/01
	

Sáng
	1
	36
	TA Bộ
	4A1
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	36
	TA Bộ
	4A3
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	36
	TA Bộ
	4A5
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
14/01
	

Sáng
	1
	36
	TA Bộ
	5A1
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	36
	TA Bộ
	5A2
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	36
	TA Bộ
	5A5
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	36
	TA Bộ
	5A6
	Ôn + Kiểm tra học kì 1
	OLM+Quizzi

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 10 tháng 01 năm 2022
 (
LêThịHậu
)	                                                                                Tổtrưởng
TUẦN: 19  Từ  17/01 đến   21/ 01/ 2022         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
17/01
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
18/01
	

Sáng
	1
	37
	TA Bộ
	4A1
	Unit 11: What time is it? –L1
	Zoom+olm

	
	
	2
	37
	TA Bộ
	4A3
	Unit 11: What time is it? –L1
	Zoom+olm

	
	
	3
	37
	TA Bộ
	4A5
	Unit 11: What time is it? –L1
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
19/01
	

Sáng
	1
	37
	TA Bộ
	5A1
	Unit 11: What’s the matter …? L1
	Zoom+olm

	
	
	2
	37
	TA Bộ
	5A2
	Unit 11: What’s the matter …? L1
	Zoom+olm

	
	
	3
	37
	TA Bộ
	5A5
	Unit 11: What’s the matter …? L1
	Zoom+olm

	
	
	4
	37
	TA Bộ
	5A6
	Unit 11: What’s the matter …? L1
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	10
	VTV7
	1A3
	Ôn bài 10
	Zoom

	



NĂM20/01
	

Sáng
	1
	38
	TA Bộ
	4A1
	Unit 11: What time is it? –L2
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	38
	TA Bộ
	4A3
	Unit 11: What time is it? –L2
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	38
	TA Bộ
	4A5
	Unit 11: What time is it? –L2
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
21/01
	

Sáng
	1
	38
	TA Bộ
	5A1
	Unit 11: What’s the matter …? L2
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	38
	TA Bộ
	5A2
	Unit 11: What’s the matter …? L2
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	38
	TA Bộ
	5A5
	Unit 11: What’s the matter …? L2
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	38
	TA Bộ
	5A6
	Unit 11: What’s the matter …? L2
	OLM+Quizzi

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 17 tháng 01 năm 2022
 (
LêThịHậu
)	                                                                                
TUẦN: 20  Từ  23/01 đến   27/ 01/ 2022         MÔN TIẾNG ANH – DẠY ZOOM 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
23/01
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	



BA
24/01
	

Sáng
	1
	39
	TA Bộ
	4A1
	Unit 11: What time is it? –L3
	Zoom+olm

	
	
	2
	39
	TA Bộ
	4A3
	Unit 11: What time is it? –L3
	Zoom+olm

	
	
	3
	39
	TA Bộ
	4A5
	Unit 11: What time is it? –L3
	Zoom+ olm

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
25/01
	

Sáng
	1
	39
	TA Bộ
	5A1
	Unit 11: What’s the matter …? L3
	Zoom+olm

	
	
	2
	39
	TA Bộ
	5A2
	Unit 11: What’s the matter …? L3
	Zoom+olm

	
	
	3
	39
	TA Bộ
	5A5
	Unit 11: What’s the matter …? L3
	Zoom+olm

	
	
	4
	39
	TA Bộ
	5A6
	Unit 11: What’s the matter …? L3
	Zoom+olm

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	10
	VTV7
	1A3
	Ôn bài 10
	Zoom

	



NĂM26/01
	

Sáng
	1
	40
	TA Bộ
	4A1
	Unit 12: What does your father do?L1
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	40
	TA Bộ
	4A3
	Unit 12: What does your father do?L1
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	40
	TA Bộ
	4A5
	Unit 12: What does your father do?L1
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
27/01
	

Sáng
	1
	40
	TA Bộ
	5A1
	Unit 12: Don’t ride  …too fast!L1
	OLM+Quizzi

	
	
	2
	40
	TA Bộ
	5A2
	Unit 12: Don’t ride  …too fast!L1
	OLM+Quizzi

	
	
	3
	40
	TA Bộ
	5A5
	Unit 12: Don’t ride  …too fast!L1
	OLM+Quizzi

	
	
	4
	40
	TA Bộ
	5A6
	Unit 12: Don’t ride  …too fast!L1
	OLM+Quizzi

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



 (
ZOOM ID: 330 548 0461
MK: 
9999
)	                                                                          Ngày 23 tháng 01 năm 2022
 (
LêThịHậu
)	                                                                                


